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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VN 

         TỈNH TN 

             –––––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––––– 

Bản án số: 01/2022/ DS-ST 

         Ngày:  22/3/2022 

       “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. 

 

 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VN- TỈNH TN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán, chủ toạ phiên toà:  Bà Hoàng Thị Huyền 

 Các hội thẩm nhân dân: 1. Bà Triệu Thị Xuân 

                                                                 2. Ông Lý Ba Duy 

 Thƣ ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Nguyễn Hồng Vân - Cán 

bộ Toà án nhân dân huyện VN, tỉnh TN. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện VN: Bà Vũ Thị Năm - Kiểm 

sát viên. 

Ngày 22/3/2022 tại Hội trường, Toà án nhân dân huyện VN tiến hành xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 20/2021/ TLST - DS ngày 15 tháng 

10 năm 2021 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo quyết định đưa vụ 

án ra xét xử số: 01/2022/QĐXX ST- DS ngày 09/2/2022 giữa các đương sự: 

 Nguyên đơn: Bà Hoàng Thị H, sinh năm 1991 

Địa chỉ: Xóm TS, xã CĐ, huyện VN, tỉnh TN. 

           ( Có mặt tại phiên tòa). 

 Bị đơn: Ông Hoàng Văn V, sinh năm 1985 

Địa chỉ: Xóm T, xã CĐ, huyện VN, tỉnh TN. 

           ( Vắng mặt tại phiên tòa). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

      Theo đơn khởi kiện và tại phiên tòa nguyên đơn bà Hoàng Thị H  trình bày: 

Do có mối quan hệ anh em họ hàng với ông Hoàng Văn V nên ngày 

04/2/2020 bà đã cho ông Hoàng Văn V, sinh năm 1985; địa chỉ: Xóm T, xã CĐ, 

huyện VN, tỉnh TN vay tổng số tiền 20.000.000 đồng ( hai mươi triệu đồng) , lãi 

xuất 0,3%/ 1 tháng, thời hạn trả ngày 30/12/2020. ( Số tiền bà cho ông V vay là 

tiền riêng của bà đi làm tiết kiệm được). Từ khi cho ông V vay tiền đến nay ông 

V không trả tiền lãi và cũng không trả tiền gốc, bà H đã đòi rất nhiều lần nhưng 

ông V không trả. 

Nay bà H đề nghị Tòa án buộc ông Hoàng Văn V phải trả cho bà tổng số 

tiền gốc 20.000.000 đồng ( hai mươi triệu đồng) không tính lãi xuất. 



2 

 

     Sau khi  thụ lý vụ án, Toà án đã tiến hành tống đạt các văn bản tố tụng theo 

quy định nhưng ông Hoàng Văn V  không có mặt tại Tòa án nên các bên đương 

sự không thỏa thuận được việc giải quyết vụ án.Vì vậy vụ án phải được đưa ra 

xét xử ngày hôm nay. 

Tại phiên tòa  nguyên đơn giữ nguyên quan điểm khởi kiện và đề nghị ông 

Hoàng Văn V  phải trả cho bà tổng số tiền gốc 20.000.000 đồng ( hai mươi triệu 

đồng) không tính lãi xuất.  

Ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên: Tòa án thụ lý vụ án là đúng thẩm quyền. 

Căn cứ vào Điều 21; Điều 262 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015: Thẩm phán đã 

chấp hành đúng quy định về thẩm quyền của mình theo Điều 48 Bộ luật Tố tụng 

dân sự; Tuân thủ đúng quy định về trình tự, tố tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét 

xử đã chấp hành đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Các đương sự 

trong vụ án đã được đảm bảo quyền và nghĩa vụ. Tại phiên tòa, bị đơn vắng mặt 

tại phiên tòa lần thứ hai Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt là đúng quy 

định của khoản 2 Điều 227 BLTTDS.  

Về nội dung: CCăănn  ccứứ  ĐĐiiềềuu  2266;;  đđiiểểmm  aa  kkhhooảảnn  11  ĐĐiiềềuu  3355,,  ĐĐiiềềuu  114444,,  ĐĐiiềềuu  

114477,,  KKhhooảảnn  22  ĐĐiiềềuu  222277,,  ĐĐiiềềuu  222288    BBộộ  lluuậậtt  TTốố  ttụụnngg  ddâânn  ssựự;;  ĐĐiiềềuu  335577;;  ĐĐiiềềuu  446633;;  

446655  ,,  446666  vvàà  ĐĐiiềềuu  446688  ccủủaa  BBộộ  lluuậậtt  DDâânn  ssựự;  NNgghhịị  qquuyyếếtt  ssốố  332266//22001166//UUBBTTVVQQHH1144  

nnggààyy  3300  tthháánngg  1122  nnăămm  22001166  ccủủaa  ỦỦyy  bbaann  TThhưườờnngg  vvụụ  QQuuốốcc  hhộộii  qquuyy  đđịịnnhh  vvềề  mmứứcc  

tthhuu,,  mmiiễễnn,,  ggiiảảmm,,    tthhuu,,  nnộộpp,,  qquuảảnn  llýý  vvàà  ssửử  ddụụnngg  áánn  pphhíí  vvàà  llệệ  pphhíí  TTòòaa  áánn..  Đề nghị 

Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Buộc ông Hoàng 

Văn V phải trả cho bà Hoàng Thị H tổng số tiền gốc 20.000.000 đồng ( hai mươi 

triệu đồng), không tính lãi xuất. Về án phí bị đơn phải chịu án phí theo quy định 

của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

toà và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên toà hội đồng xét xử nhận định: 

Về tố tụng: Đây là vụ kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản, bị đơn là ông 

Hoàng Văn V có nơi cư trú: Xóm T, xã CĐ, huyện VN, tỉnh TN, hiện đăng ký 

hộ khẩu thường trú tại: Xóm T, xã CĐ, huyện VN, tỉnh TN. Căn cứ Điều 26; 

Điều 35, Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Tòa án nhân dân huyện VN. Các tài liệu chứng cứ các bên nộp cho Tòa án đều 

đảm bảo theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Tại phiên tòa hôm nay, bị 

đơn vắng mặt lần thứ hai Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 227 BLTTDS 

quyết định xét xử vắng mặt bị đơn. 
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Về nội dung:  Ngày 04/2/2020 bà Hoàng Thị H có cho anh Hoàng Văn V 

vay tổng số tiền 20.000.000 đồng ( hai mươi triệu đồng) lãi xuất 0,3%/một 

tháng, thời hạn trả ngày 30/12/2020. Nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải trả tổng số 

tiền gốc là 20.000.000 đồng ( hai mươi triệu đồng) không yêu cầu tính lãi xuất. 

Số tiền bà cho ông V vay là tiền riêng của bà đi làm và tiết kiệm được. Xét yêu 

cầu khởi kiện của bà Hoàng Thị H là phù hợp với các quy định của pháp luật vì 

vậy cần phải chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Hoàng Thị H, buộc ông Hoàng 

Văn V phải trả cho bà Hoàng Thị H tổng số tiền gốc đã vay là 20.000.000 đồng ( 

hai mươi triệu đồng, không tính lãi xuất. 

Xét đề nghị của vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện VN về giải quyết 

vụ án tại phiên tòa hôm nay là có căn cứ nên chấp nhận. 

Về án phí: Bị đơn phải chịu án dân sự sơ thẩm sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

Bởi các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CCăănn  ccứứ  ĐĐiiềềuu  2266;;  đđiiểểmm  aa  kkhhooảảnn  11  ĐĐiiềềuu  3355,,  ĐĐiiềềuu  114444,,  ĐĐiiềềuu  114477,,  KKhhooảảnn  22  ĐĐiiềềuu  

222277,,  ĐĐiiềềuu  222288    BBộộ  lluuậậtt  TTốố  ttụụnngg  ddâânn  ssựự;;  ĐĐiiềềuu  335577;;  ĐĐiiềềuu  446633;;  446655  ,,  446666  vvàà  ĐĐiiềềuu  

446688  ccủủaa  BBộộ  lluuậậtt  DDâânn  ssựự;  NNgghhịị  qquuyyếếtt  ssốố  332266//22001166//UUBBTTVVQQHH1144  nnggààyy  3300  tthháánngg  1122  

nnăămm  22001166  ccủủaa  ỦỦyy  bbaann  TThhưườờnngg  vvụụ  QQuuốốcc  hhộộii  qquuyy  đđịịnnhh  vvềề  mmứứcc  tthhuu,,  mmiiễễnn,,  ggiiảảmm,,    

tthhuu,,  nnộộpp,,  qquuảảnn  llýý  vvàà  ssửử  ddụụnngg  áánn  pphhíí  vvàà  llệệ  pphhíí  TTòòaa  áánn,,    ttuuyyêênn  xxửử::  

      1.Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Hoàng Thị H. Buộc ông 

Hoàng Văn V phải trả cho bà Hoàng Thị H tổng số tiền gốc là 20.000.000 đồng ( 

hai mươi triệu đồng), không tính lãi xuất. 

      Nghĩa vụ thi hành án: Kể từ ngày Quyết định có hiệu lực pháp luật, bà 

Hoàng Thị H có đơn yêu cầu thi hành án. Nếu ông Hoàng Văn V không tự 

nguyện thi hành số tiền trên thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng 

với thời gian chậm trả theo quy định tại Điều 357; 468 Bộ luật dân sự. 

       2. Án phí dân sự sơ thẩm: Ông Hoàng Văn V phải nộp 1.000.000 đồng ( 

một triệu đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm vào ngân sách nhà nước. Hoàn trả 

cho bà Hoàng Thị H số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 500.000 đồng ( năm trăm 

nghìn đồng). theo biên lai số 0004814 ngày 15/10/2021 của Chi cục Thi hành án 

Dân sự huyện VN. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 
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thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án đối với nguyên đơn; kể từ ngày bị đơn nhận được bản sao bản án hoặc 

bản án được niêm yết./. 
   Nơi nhận: 

- TAND tỉnh TN; 

- VKSND tỉnh TN; 

- VKSND huyện VN; 

- CCTHADS huyện VN; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu VP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

Hoàng Thị Huyền 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Hoàng Thị Huyền 
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   Nơi nhận: 

- TAND tỉnh TN; 

- VKSND tỉnh TN; 

- VKSND huyện VN; 

- CCTHADS huyện VN; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu VP. 

 

 

TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
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